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1 220248 Trần Trường An 31/03/2004 An Giang DH22OTO11

2 191927 Nguyễn Khánh Ân 01/01/2000 Cà Mau DH19TIN03

3 234582 Huỳnh Thị Phương Anh 28/11/2005 Tây Ninh DH23QTD02

4 223558 Lê Thị Kim Anh 08/06/2004 An Giang DH22MAR02

5 226808 Nguyễn Ngô Kiều Anh 05/10/2004 An Giang DH22MAR02

6 232841 Đào Dương Ngọc Lệ Băng 13/12/2004 Sóc Trăng DH23QTK01

7 235710 Đặng Đình Chương 17/09/2005 Hậu Giang DH23QTD02

8 192482 Nguyễn Thanh Dân 17/11/2001 An Giang DH19TIN03

9 151399 Lê Thanh Điền 24/05/1997 Cần Thơ DH17LKT01

10 192058 Lê Thị Thúy Duy 08/09/2001 Trà Vinh DH19TCN02

11 221925 Phan Trọng Phúc Em 19/11/2003 Kiên Giang DH22MAR02

12 223484 Dương Trung Hải 30/11/2004 An Giang DH22MAR02

13 225467 Huỳnh Bảo Hân 19/07/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

14 232784 Trần Xuân Hoa 09/09/2004 Bạc Liêu DH23QTK01

15 224359 Phạm Trần Thái Hòa 30/08/2004 Đồng Tháp DH22YKH01

16 211627 Nguyễn Tấn Khải 02/04/2003 Đồng Tháp DH21LKT01

17 189762 Lê Anh Kiệt 17/05/2000 Cần Thơ DH18QTD01

18 235041 Tạ Cát Lin 02/08/2005 Hậu Giang DH23QTD02

19 236588 Hoàng Gia Linh 19/01/2005 Đồng Tháp DH23MAR04

20 211035 Trần Ngô Ngọc Yến Linh 29/07/2003 Kiên Giang DH21LKT01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 17/06/2024

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 221781 Nguyễn Hoàng Minh 21/09/2004 An Giang DH22MAR02

22 223397 Lê Thị Diễm My 30/03/2004 An Giang DH22MAR02

23 223547 Huỳnh Mỹ Ngân 15/10/2004 Hậu Giang DH22MAR02

24 224549 Trần Thị Kim Ngân 19/01/2004 An Giang DH22MAR02

25 234085 Danh Thị Mỹ Ngọc 10/11/2005 Kiên Giang DH23QTD02

26 234984 Trần Thảo Nguyên 11/11/2005 Vĩnh Long DH23QTD02

27 225196 Nguyễn Hửu Nhân 25/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

28 224159 Đoàn Thị Kiều Như 20/09/2004 Bạc Liêu DH22MAR02

29 232693 Trần Tấn Phú 27/11/2005 Đồng Tháp DH23QTK01

30 227054 Lê Hồng Phước 03/07/2004 An Giang DH22MAR02

31 222978 Nguyễn Thị Bé Quyền 16/05/2004 An Giang DH22MAR02

32 223474 Trần Đình Quyền 24/06/2004 Đồng Tháp DH22MAR02

33 222394 Dương Như Quỳnh 06/04/2000 Cà Mau DH22MAR02

34 191581 Châu Nhật Tâm 30/07/2001 Cà Mau DH19QTD03

35 222827 Phạm Thanh Tâm 24/07/2004 Tiền Giang DH22CKD01

36 220459 Võ Minh Thái 21/03/2004 Tiền Giang DH22QLD01

37 226815 Nguyễn Thị Cẩm Thi 07/05/2004 An Giang DH22MAR02

38 232637 Nguyễn Thị Kim Thông 02/10/2005 An Giang DH23QTK01

39 236917 Lê Anh Thư 02/01/2005 Kiên Giang DH23QTD03

40 234303 Trần Thị Thanh Thùy 22/06/2005 Vĩnh Long DH23QTD02
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41 234169 Lê Thị Ngọc Tiên 01/01/2005 Kiên Giang DH23QTK03

42 221256 Trương Nguyễn Minh Tiến 23/02/2004 Cần Thơ DH22CKD01

43 234155 Nguyễn Lê Kim Tỏa 13/10/2005 Bạc Liêu DH23QTD02

44 232955 Đinh Thị Trâm 01/12/2005 Bến Tre DH23QTK01

45 226454 Phan Trần Bảo Trân 20/12/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

46 226001 Nguyễn Hoàng Trí 19/05/2004 An Giang DH22YKH01

47 226028 Đặng Lê Thành Trung 30/01/2004 Bến Tre DH22MAR02

48 211877 Lý Thanh Tuấn 08/04/2003 Đồng Tháp DH21LKT02

49 232970 Phạm Thị Thảo Vy 23/02/2005 Hậu Giang DH23QTK01

50 223200 Trần Ngọc Hạ Vy 07/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

51 220292 Trần Tường Vy 10/03/2004 An Giang DH22MAR02

52 232632 Nguyễn Hoàng Yến 03/11/2005 Kiên Giang DH23QTK01


